
BỘ Y TÉ

Sô: /QĐ-BYT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành quy trình kỹ thuật
dịch vụ về dinh dưỡng tại cơ sở y tế công lập

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 95/2022/NĐ-CP ngày 15/11/2022 của Chính phủ quy

định chức năng, nhiệm vụ, quyễn hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cử Thông tư số 34/2024/TT-BYT ngày 15/11/2024 của Bộ Y tế quy định
đặc điểm kinh tế - kỹ thuật dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng.

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này 180 quy trình kỹ thuật dịch vụ
về dinh dưỡng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 31/12/2024.

Điều 3. Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng Bộ; Cục trưởng Cục Y tế dự

phòng; Cục trưởng, Vụ trưởng các Cục, Vụ thuộc Bộ Y tê; Viện trưởng các Viện

thuộc hệ y tế dự phòng; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Đ/c Bộ trướng (để báo cáo);

- Các đức Thứ trưởng
- Luu: VT, DP.

KT. BỘ TRƯỚNG

THỨ TRƯƠNG

leceael
Nguyễn Thị Liên Hương
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Phụ lục:

QUY TRÌNH KỸ THUẬT DỊCH VỤ VẺ DINH DƯỠNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số QĐ-BYT ngày tháng năm 2024 của Bộ
trưởng Bộ Y tê)

1. Đối tượng áp dụng:

Phần I.

QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Cơ sở cung cấp dịch vụ về dinh dưỡng.

1.2. Thủ trưởng đơn vị cung cấp dịch vụ về dinh dưỡng: Căn cứ diều kiện cụ thể
của từng đơn vị, Thủ trưởng đơn vị xây dựng và ban hành quy trình kỹ thuật phù hợp để
thực hiện tại đơn vị.

1.3. Nhân viên y tế và người tham gia cung cấp dịch vụ về dinh dưỡng.

1.4. Người sử dụng các dịch vụ về dinh dưỡng.

2. Dịch vụ về dinh dưỡng được hướng dẫn quy trình kỹ thuật gồm:

TT Dịch vụ

1 Đo chu vi vòng cánh tay ở người

2 Đo chu vi vòng đầu ở người

3 Đo chu vi vòng eo ở người

4 Đo chu vi vòng mông ở người

5 Đo cân nặng cơ thê người

6 Đo chiều cao/chiều dài cơ thê người

7 Cân phân tích thành phần cơ thể người

8 Đo bê dày lớp mỡ dưới da

9 Đo chiều cao ngồi cho trẻ từ 2 tuối

10 Đo chiều dài căng chân

11 Đo thành phần cơ thể bằng cân Inbody 120

12 Đo thành phần cơ thể bằng phương pháp DXA

13
Đánh giá thành phần cơ thể thông qua định lượng Deuterium oxide trong nước bọt
bằng phương pháp FTIR

14 Đo mật độ xương 1 vị trí bằng phương pháp DXA

15 Đo mật độ xương 2 vị trí bằng phương pháp DXA

16 Hỏi ghi khẩu phần cá thể 24 giờ qua ở người theo mẫu

17 Hỏi ghi khẩu phần hộ gia đình 24 giờ qua ở người theo mẫu

18 Hỏi ghi khẩu phần cá thể 24 giờ qua ở trẻ em dưới 5 tuổi theo mẫu

tou
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TT Dịch vụ

19 Hỏi ghi tần suất tiêu thụ thực phẩm theo mẫu

20 Hỏi ghi tần suất tiêu thụ thực phẩm bán định lượng theo mẫu

21 Đánh giá khẩu phần dựa vào nhật ký khẩu phần cá thể 24 giờ

22 Cân đong trực tiếp khẩu phần cá thể 24 giờ

23 Cân đong khẩu phần suất ăn tập thể

24 Hướng dẫn thực hành dinh dưỡng cho người lớn

25 Khám tư vấn dinh dưỡng người lớn tại cơ sở y tế

26 Đánh giá hoạt động thể lực người trưởng thành bằng bộ câu hỏi GPAQ

27 Đánh giá chất lượng khẩu phần người trưởng thành bằng chỉ số VHEI

28 Thu thập, bảo quản và vận chuyển mẫu phân

29 Thu thập, bảo quản và vận chuyển mẫu niêm mạc má

30

31

32

33

Lấy mẫu sữa mẹ, bảo quân và vận chuyển mẫu sữa mẹ tại thực địa

Lấy mẫu, bảo quần và vận chuyển mẫu sữa mẹ để phân tích các chất đa lượng và

một số chất dinh dưỡng băng phương pháp hóa sinh

Lấy máu tĩnh mạch, xử lý, bảo quản và vận chuyển mẫu máu tại thực địa

Uống liều Deuterium oxide và lấy mẫu nước bọt trên đổi tượng từ 2 tuổi để đánh
giá thành phần cơ thể

34
Uống liều Deuterium oxide và lấy mẫu nước bọt trên đổi tượng dưới 2 tuôi để đánh

giá thành phần cơ thể

35

36

37

38

39

40
Vô cơ hóa mẫu phân để định lượng canxi bằng phương pháp quang phố hấp thụ

41

Uống liều nước đánh dấu đồng vị kép và lầy mẫu nước tiểu để đánh giá tổng năng
lượng tiêu hao và thành phần cơ thể ở trẻ dưới 2 tuổi

Uống liều nước đánh dấu đồng vị kép và lấy mẫu nước tiểu để đánh giá tổng năng

lượng tiêu hao và thành phần cơ thê ở đôi tượng từ 2 tuôi

Lấy mẫu và xử lý mẫu thực phẩm tại thực địa cho nghiên cứu nhu cầu dinh dưỡng

bằng phương pháp cân băng chuyên hóa

Lấy mẫu nước tiểu 24 giờ cho nghiên cứu Nhu cầu dinh dưỡng băng phương pháp

cần băng chuyên hóa

Lấy mẫu phân cho nghiên cứu nhu cầu dinh dưỡng bằng phương pháp cân bằng
chuyên hóa

nguyên tử

Vô cơ hóa mẫu nước tiểu đề định lượng canxi bằng phương pháp quang phổ hấp thụ

42

nguyên từ

Xác định độc tố TTX của cá nóc bằng phương pháp thử nghiệm sinh học trên chuột

tu



3

TT Dịch vụ

43 Xét nghiệm một đoạn gen bằng phản ứng chuổi Polymerase (PCR)

44
Xét nghiệm đa hình đơn nucleotide trên gen người băng phương pháp nhân gen với

mồi đặc hiệu alen (AS-PCR)

45
Xét nghiệm đa hình đơn nucleotide trên gen người bằng phương pháp đa hình chiều
dài giới hạn (RFLP-PCR)

46

47

48

49

50

Định lượng vi khuẩn chí trong phân người bằng phương pháp Realtime PCR

Xác định độ ẩm trong thực phẩm bằng phương pháp khối lượng

Định lượng chất béo tổng số trong thực phẩm

Định lượng xơ tổng số trong thực phẩm bằng phương pháp Enzym khối lượng

Định lượng độ cồn (hàm lượng ethanol) trong đồ uống có cồn bằng rượu kế

51 Xác định hàm lượng tro tổng số trong thực phầm

52 Định lượng xơ thô trong thực phầm bằng phương pháp khối lượng

53 Xác định hàm lượng muối ăn (NaCI) trong thực phẩm băng phương pháp chuần độ

54 Định lượng nitơ tổng và protein thô trong thực phẩm và thực phẩm bảo vệ sức khóc
bằng phương pháp Kjeldahl

55

56

57

58

59

60

61

Xác định hàm lượng nitơ acid amin trong thực phầm

Định lượng chloride trong sữa và sản phẩm từ sữa bằng phương pháp chuẩn độ.

Định lượng phospho tổng số trong thực phẩm bằng phương pháp quang phổ hấp thụ

phân từ (UV-VIS)

Định lượng polysaccharide trong thực phẩm bằng phương pháp quang phỗ hấp thụ
phân từ (UV-VIS)

Định lượng iodate trong gia vị bằng phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử

Định lượng tinh bột trong thực phẩm bằng phương pháp quang phố hấp thụ phân tử
(UV-VIS)

Định lượng vitamin B1 trong thực phẩm bằng phương pháp sắc ký lóng hiệu năng

cao (HPLC)

cao (HPLC)

Định lượng vitamin C trong thực phẩm và thực phẩm bảo vệ sức khỏe bằng phương

pháp sắc ký lông hiệu năng cao (HPLC)

62
Định lượng vitamin B2 trong thực phẩm bằng phương pháp sắc ký lông hiệu năng

63

64

65
cao (HPLC)

Định lượng vitamin B6 trong thực phẩm bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng
cao (HPLC)

Định lượng acid amin trong thực phẩm bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng

You




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































